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	Thi công mô hình bảo vệ mất pha, đảo pha cho động cơ KĐB 3 pha dùng relay Mikro MX 100

	Trần Nam Anh
	1. Tóm tắt sáng kiến: Tạo ra mô hình để sinh viên biết đấu dây mạch bảo vệ động cơ không đồng bộ ba bị mất pha và đảo pha dùng relay Mikro MX 100
2. Hiệu quả:Áp dụng lần đầu tại trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM lớp 18C1-ĐCN1 từ
23/10/2019 đến 15/12/2019 với hiệu quả định tính là: 38 sinh viên thực tập cách
lắp đặt, vận hành của relay MX100.
Mức độ làm lợi bằng tiền (nếu tính được) hoặc lợi ích xã hội mang lại: Trên thị
trường giá thiết bị khoảng 12.000.000đ trong khi kinh phí thi công khoảng
5.000.000đ . Sinh viên có thiết bị trực quan để thực hành cách lắp đặt và vận hành
mô hình.

3. Phạm vi ảnh hưởng: - Toàn khoa Điện -Điện tử 

	· Tính mới: Bảo vệ mất pha và đảo pha relay Mikro MX 100 .

· Phạm vi ứng dụng: Tại khoa Điện –Điện tử của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

· Hiệu quả: Đáp ứng được nhu cầu dạy và học của khoa, giúp cho sinh viên có được kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.
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	Mô phỏng máy phát điện đồng bộ chạy bằng Turbine nước với hệ thống kích từ

	Nguyễn Minh Đức Cường
	1. Tóm tắt sáng kiến:

Dùng phần mềm Matlab xây dựng sơ đồ nguyên lý; giải thích các khối, mô phỏng hoạt của máy phát điện đồng bộ Chạy Bằng Turbine Nước Với Hệ Thống Kích Từ
2. Hiệu quả:

Tổ bộ môn có thêm mô hình, mô phỏng học cụ phục vụ cho công tác giảng dạy của Giảng viên và học tập của Sinh viên – Học sinh.
Sinh viên – Học sinh rất hứng thú học tập môn Truyền động điện, Máy điện, Thực tập máy điện, Thực tập điện cơ bản, Cung cấp điện khi chính mình được sử dụng “Mô Phỏng Máy Phát Điện Đồng Bộ Chạy Bằng Turbine Nước Với Hệ Thống Kích Từ” trên thực tế. 

3. Phạm vi ảnh hưởng: - Toàn khoa Điện -Điện tử 
	· Tính mới: Thông qua mô phỏng giúp sinh viên hiểu nguyên lý và thiết lập được đặc tính cơ của máy phát điện đồng bộ chạy bằng Turbine nước với hệ thống kích từ
· Áp dụng được giảng dạy trong môn truyền động điện trong khoa Điện – Điện tử

	3
	Thi công mô hình Máy in 3 D

	Tạ Minh Cường

	1. Tóm tắt sáng kiến:
Mô tả hệ thống máy in 3D, sơ dồ khối hệ thống điều khiển máy in 3D. các thiết bị sử dụng trong máy in 3D. Thi công mô hình máy in 3D. Cài đặt thông số và hướng dẫn sử dụng và sản phẩm máy in 3D
2. Hiệu quả:
Mô hình máy in 3D Thực tập Cơ điện tử hệ cao đẳng Khoa Điện - điện tử. Ngoài ra còn có thể giảng dạy ở ngành Tự động hóa …

Áp dụng Học kỳ 2 năm học 2018-2019, cho 1 lớp sinh viên khóa 17C1-CĐT1 môn  thực tập Cơ điện tử, tại khoa Điện – điện tử trường CĐ Lý Tự Trọng. 

       Mô hình máy in 3D sau khi được đưa vào sử dụng đáp ứng được nhu cầu giảng dạy của Giảng viên và học tập của sinh viên trong Khoa Điện – Điện Tử. Giảng viên giảng dạy thực hành  đánh giá cao về hiệu quả và chất lượng tốt.

” Thi công mô hình máy in 3D” Giúp Sinh viên khoa Điện – điện tử có thiết bị nghiên cứu hệ thống điều khiển động cơ bước và  các môn học liên quan . . .

Mức độ làm lợi:

Tạo thiết bị thực tập cho sinh viên, và tiết kiệm giá đầu tư. Mô hình máy in thi công giá khoảng 2,2 triệu trong khi đó ngoài thị trường một máy in 3D nhựa giá 4,5 triệu đồng.

3. Phạm vi ảnh hưởng: 
    - Toàn đơn vị

    - Toàn ngành. 
	·  Tính mới: Thiết bị chưa có tại khoa, giúp việc hiểu được nguyên lý, nhận dạng thiết bị  được dễ dàng, sửa chữa được máy in 3D

· Phạm vi ứng dụng: Hỗ trợ Giảng viên có thêm thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy trong nhà trường và trong ngành
- Hiệu quả: Đáp ứng được nhu cầu dạy và học của khoa, giúp cho sinh viên có được kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.
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	Thi công mô hình điều khiển bơm định lượng dùng motor DC không chổi quét và dùng cảm biến giám sát áp lực ngõ vào ra bơm

	Võ Cường

	1. Tóm tắt sáng kiến:
Cấu trúc động cơ bước dạng 3 pha không chổi quét 

Phương thức điều khiển BLDC thông qua đọc pha hiện tại từ Hall Sensor

Thiết kế mạch sơ đồ nguyên lý mạch driver, display, inverter cho Brushless DC motor

Cảm biến áp lực

Thiết kế mạch sơ đồ nguyên lý Mạch theo dõi  áp lực, điều khiển hệ thống

Mô hình thực tế

2. Hiệu quả:
Trước đây trong học phần Thực tập điện tử công nghiệp, bài điều khiển động cơ bước thực hiện trên động cơ bước (Step motor) điều khiển cấp nguồn DC theo xung bước, mô hình mới dùng động cơ bước dạng 3 pha không chổi quét, điều khiển theo xung bước, một dạng động cơ thường dùng trong công nghiệp.

- SV thực hiện bài tập thực tập: lập trình điều khiển, đấu nối dây, kiểm tra, cho vận hành, kiểm chứng kết quả cũng như tìm hiểu nguyên lý trực tiếp trên mô hình thông qua hoạt động cụ thể.

- Mô hình dùng cảm biến giám sát áp lực ngõ vào ra bơm áp dụng cho bài thực hành đo áp suất trong môn học thực tập Đo lường và cảm biến.

- Mô hình có ứng dụng lập trình điều khiển vi xử lý điều khiển hệ thống, áp dụng cho môn học Vi xử lý và Thực tập vi xử lý.

- Mô hình  làm phong phú hơn số lượng, loại thiết bị thực tập, nâng cao hiệu quả thực hành rèn luyện kỹ năng nghề cho SV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của khoa Điện – Điện tử nói riêng và của nhà trường nói chung.

3. Phạm vi ảnh hưởng
Áp dụng trong phạm vi Đơn vị 
	· Tính mới: Thiết bị chưa có tại khoa, giúp việc hiểu được nguyên lý và ứng dụng motor DC không cổi quét vào thực tế

· Mô hình áp dụng trong dạy và học tại khoa

- Hiệu quả: Giúp sinh viên dễ học, dễ tiếp thu trong các giờ học lý thuyết và thực hành
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	Thi công máy chiết rót đóng chai tự động

	Lê Tiến Đạt
	1. Tóm tắt sáng kiến:
Giới thiệu máy và quá trình thực hiện đóng chai của dây chuyền chiết rót tự động tại nhà máy. 

Giới thiệu các thiết bị sử d5ng trong mô hình.

Thiết kế và thi công mô hình 
2. Hiệu quả:
Tổ bộ môn có thêm mô hình học cụ phục vụ cho công tác giảng dạy của Giảng viên và học tập của Sinh viên – Học sinh.

Sinh viên – Học sinh rất hứng thú học tập  môn Thực khí nén khi chính mình được tận tay thực hiện. 

Sinh viên – Học sinh sau khi ra Trường sẽ có một cái nhìn khái quát hơn, tự tin hơn để hòa mình vào công việc thực tiễn. Các mô hình thực tập sẽ giúp các Sinh viên – Học sinh có điều kiện hiểu rõ hơn những công việc khi thiết lập, thi công công trình và mang  lại một số kinh nghiệm cần thiết cho các em

3. Phạm vi ảnh hưởng: 
- Toàn khoa Điện -Điện tử 

	· Tính mới: Mô hình đã mô tả một dây chuyền sản xuất trong thực tế
· Mô hình áp dụng trong dạy và học tại khoa

- Hiệu quả: Đáp ứng được nhu cầu dạy và học của khoa, giúp cho sinh viên có được kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.
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	Thi công mô hình thí nghiệm IC số

	Nguyễn Hồng Đức
	
	Không nộp
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	Thi công mô hình Máy cắt Lazer

	Nguyễn Minh Đức(a)

	1. Tóm tắt sáng kiến:
Giới thiệu cấu trúc mô hình máy in laser gồm phần động lực và phần điều khiển.

Chương trình điều khiển: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm
2. Hiệu quả:
Tạo ra mô hình máy in laser tương với máy in thật để dạy và học

Mô hình đã được sử dụng để giảng dạy môn học thực tập Điện tử công nghiệp  lớp 18C2- ĐĐT1. Sinh viên được lắp ráp phần động lực, phần điều khiển, tạo ra các bản vẽ, cắt trên giấy, gỗ, da, mica. Mô hình cũng được triển lãm trong  ngày tư vấn tuyển sinh 2019.  

3. Phạm vi ảnh hưởng: 

Mô hình được áp dụng trong đơn vị
	· Tính mới: Thiết bị chưa có tại khoa, giúp việc hiểu được nguyên lý, nhận dạng thiết bị  được dễ dàng, sửa chữa được cắt Lazer
· Phạm vi ứng dụng: Hỗ trợ Giảng viên có thêm thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy trong nhà trường và trong ngành

- Hiệu quả: Đáp ứng được nhu cầu dạy và học của khoa, giúp cho sinh viên có được kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.
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	Hướng dẫn thực hành bộ thí nghiệm mức nước trong phòng thực hành Scada

	Nguyễn Minh Đức(b)

	
	Không nộp
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	Thi công BTN kỹ thuật số cho khoa

	Huỳnh Ngọc Mai

	1. Tóm tắt sáng kiến:
Khảo sát bộ thí nghiệm KTS đang sử dụng
Thiết kế bộ TNKTS mới

Thi công, chỉnh sửa, kiểm tra vận hành
2. Hiệu quả:
Bộ TNKTS cải tiến này sẽ giúp cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của sinh viên dễ dàng và hiệu quả hơn, thiết bị sinh xắn hơn, gây hứng thú hơn trong quá trình học tập. Từ đó hiệu quả giảng dạy và học tập sẽ được nâng cao, rút ngắn thời gian thực tập, vì vậy trong cùng một khoảng thời gian, sinh viên sẽ làm được nhiều bài tập hơn
3. Phạm vi ảnh hưởng: 
-Toàn đơn vị

- Toàn ngành. 
	· Tính mới: Trong BTNKTS cải tiến lần này thay vì dùng trạm cắm là đế chân IC lổ tròn thì giờ đây sử dụng trạm cắm là Test board theo chuẩn nhờ vậy mà các chân cắm có độ tiếp xúc rất tốt, có độ bền cao, dễ thay thế 
· Mô hình áp dụng trong dạy và học tại khoa, trong ngành

- Hiệu quả: Đáp ứng được nhu cầu dạy và học của khoa, giúp cho sinh viên có được kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.
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	Thi công mô hình đảo chiều động cơ không đồng bộ trong Vi điều khiển 
	Đặng Đức Minh

	1. Tóm tắt sáng kiến:
Giới thiệu mô hình đã thiết kế thi công

Nguyên lý hoạt động của mô hình
2. Hiệu quả:
Áp dụng thử/lần đầu tại xưởng thực tập Scada1 lớp 17C1-ĐĐT4 từ đầu học kỳ với hiệu quả là nâng cao kỹ năng lập trình VXL trên máy tính theo yêu cầu từ đơn giản đến phức tạp, từ điều khiển từng cụm của mô hình đến hoạt động cho toàn hệ thống của mô hình. Không dừng ở đó, thông qua việc hoạt động này sẽ cung cấp cho học sinh thêm một số ý tưởng về bổ sung tính năng để nâng cấp tính năng cho mô hình cũng như hiệu chỉnh một số mặt chưa phù hợp về thời gian đáp ứng. 

Các điều kiện cần thiết để áp dụng chính thức :

Áp dụng chính thức tại xưởng thực tập Scada1 từ giữa tháng 09/20018 đến đầu tháng 12/2018 với hiệu quả là: rèn luyện kỹ năng lắp ráp và cân chỉnh các chi tiết cơ khí để hợp thành mô hình, đấu nối mạch điện cho các thiết bị ngoại vi như nút nhấn, động cơ điện, công tắc hành trình…

Áp dụng mở rộng tại xưởng thực hành Scada1 từ giữa học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 đến những năm học tiếp theo.
3. Phạm vi ảnh hưởng: 
Trong đơn vị
	· Tính mới: Tạo ra mô hình ứng dụng lập trình Vi xử lý để đảo chiều quay động cơ không đồng bộ
· Phạm vi ứng dụng: Tại khoa Điện–Điện tử của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

· Hiệu quả: Đáp ứng được nhu cầu dạy và học môn Vi xử lý và thực hành Vi xử lý trong khoa
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	Điều khiển cánh tay Robot qua mạng

	Trần Giang Nam

	1. Tóm tắt sáng kiến:
Giới thiệu tổng quan về mô hình: Tổng quan về mô hình, cấu trúc cánh tay robot, các thiết bị sử dụng trong mô hình, bộ điều khiển xa 
2. Hiệu quả:
Áp dụng lần đầu tại trường CĐ Lý Tự Trọng, khoa Điện – Điện tử, lớp 18C1-CĐT1 từ 23/10/2019 đến 23/11/2019 với hiệu quả  định tính là: 25 sinh viên thực tập điều khiển  tốc độ động cơ, gắp sản phẩm, di chuyển sản phẩm từ vị trí này sang vị trí khác, …. Sửa chữa các hư hỏng cơ bản.

Mức độ làm lợi bằng tiền (nếu tính được) hoặc lợi ích xã hội mang lại: Trên thị trường giá thiết bị khoảng 20.000.000đ trong khi kinh phí thi công khoảng 10.000.000đ. Sinh viên có thiết bị trực quan để thực hành điều khiển và sửa chữa các hư hỏng.

3. Phạm vi ảnh hưởng: 
Trong đơn vị

	· Tính mới: Tạo ra mô hình cánh tay robot có thể được điều khiển từ xa  thông qua mạng Wifi. Từ smartphone, máy tính thực hiện điều khiển cánh tay hoạt động theo ý muốn của người dùng
· Phạm vi ứng dụng: Tại khoa Điện–Điện tử của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

· Hiệu quả: Giúp sinh viên học tốt môn học kỹ thuật Robot, kỹ thuật cơ điện tử, thực tập sửa chữa và bảo trì máy CNC hệ cao đẳng, liên thông cao đẳng Khoa Điện - Điện tử
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	Ứng dụng Logo ! Web edito để điều khiển và giám sát từ xa bằng smart phone

	Nguyễn Thị Tố Nga

	1. Tóm tắt sáng kiến:
Mô tả đề tài; Sơ đồ kết nối Router Wifi; chương trình điều khiển bắng logo; Thi công mô hình; tạo giao diện và điều khiển giám sát.
2. Hiệu quả:
- Áp dụng thử/lần đầu tại Trường từ đầu tháng 10/2019 đến giữa tháng 12/2019 với hiệu quả là nâng cao kỹ năng thiết kế giao diện điều khiển, lập trình Logo! và mô phỏng giả lập trên máy tính và smartphone theo yêu cầu từ đơn giản đến phức tạp, điều khiển bằng tay và chế độ trên thiết bị thông minh. 

Các điều kiện cần thiết để áp dụng chính thức (nếu chỉ mới áp dụng thử):

- Áp dụng chính thức tại Trường từ giữa tháng 12/2019 với hiệu quả là: rèn luyện kỹ năng lắp ráp phần cứng, tủ điện, thiết kế giao diện, lập trình, kết nối Logo! Với máy tính thông qua cáp RJ45, thay đổi thông số ngay trên bộ lập trình…

- Áp dụng mở rộng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM từ giữa học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 đến những năm học tiếp theo.
3. Phạm vi ảnh hưởng: 
 Trong đơn vị
	· Tính mới: Tạo ra mô hình tiếp cận công nghệ 4.0
·  Phạm vi ứng dụng: Tại khoa Điện–Điện tử của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

· Hiệu quả: thông qua mô hình HS-SV tiếp cận một phương thức điều khiển thông qua máy tính, máy tính bảng hoặc smart phone và quan sát hoạt động của chương trình điều khiển.
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	Thi công Mô hình điều khiển động cơ bước

	Quách Minh Thử

	1. Tóm tắt sáng kiến:
Mô hình điều khiển động cơ bước
Các thiết bị  chính trong mô hình điều khiển động cơ bước

Hoạt động của bộ thí nghiệm động cơ bước
2. Hiệu quả:
Mô hình điều khiển động cơ bước được sử dụng giảng dạy trong môn học thực tập Điện tử công nghiệp hệ cao đẳng, liên thông cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử và ngành Cơ điện tử.

Mô hình điều khiển động cơ bước giúp sinh viên hiểu được cấu tạo, vận hành của động cơ bước trong thực tế. Sinh viên viết chương trình, kiểm tra, đấu dây và vận hành, nâng cao kỹ năng sửa chữa các hư hỏng của động cơ bước. Thông qua đó có thể kết hợp 3 động cơ bước để điều khiển các trục X, Y, Z mô phỏng hoạt động của các máy công cụ.

3. Phạm vi ảnh hưởng: 
- Toàn đơn vị
- Toàn ngành
	· Tính mới: Điều khiển và giám sát được động cơ bước 

· Phạm vi ứng dụng: Tại khoa Điện –Điện tử của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

· Hiệu quả: Đáp ứng được nhu cầu dạy và học của khoa, giúp cho sinh viên có được kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.
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	Xây dựng mô hình thực tập hệ thống nhúng-IoT

	Trần Nguyên Bảo Trân

	1. Tóm tắt sáng kiến:
-Thi công mô hình thực hành Hệ thống nhúng - IoT gồm các phần: 

-Máy tính nhúng Raspberry Pi 3 B+.

Hệ mở rộng GPIO.

Dãy LED đơn có 8 LED.

Dãy LED 7 đoạn có 8 LED.

Dãy nút nhấn gồm có 8 nút nhấn. 

LED đơn 7 màu RGB

LED vòng 7 màu WS 2812

LED ma trận 3 màu.

Bộ Joystick điều khiển đa hướng

Bàn phím ma trận

Hướng dẫn thực hiện môn học -- -Thực hành Hệ thống nhúng - IoT.

-Một số bài tập mẫu.
2. Hiệu quả:
Nếu mô hình thực hành Hệ thống nhúng – IoT được đưa vào sử dụng, sinh viên sẽ được hướng dẫn tiếp cận và làm việc trực tiếp với nền tảng công nghệ mới nhất hiện nay, từ đó sẽ dễ dàng sáng tạo các sản phầm ứng dụng phù hợp với thực tế công việc làm sau này đáp ứng tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp trong ngành công nghệ.

3. Phạm vi ảnh hưởng: (chọn câu mẫu phù hợp)

- Toàn ngành. 

- Toàn đơn vị
	· Tính mới: Tạo ra mô hình tiếp cận công nghệ 4.0. Thông qua mô hình sinh viên luyện tập được kỹ năng sử dụng máy tính nhúng Raspberry Pi để điều khiển các thiết bị ngoại vi. Từ đó sinh viên có thể ứng dụng vào trong các sản phẩm công nghệ mới.

·  Phạm vi ứng dụng: Tại khoa Điện–Điện tử của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM và trong ngành.

· Hiệu quả: thông qua mô hình thực hành Hệ thống nhúng – IoT là mô hình được xây dựng theo định hướng công nghệ 4.0 sử dụng máy tính nhúng Raspberry Pi 3 B+ để đáp ứng cho chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Cơ Điện tử của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh
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	Thi công mô hình bơm nước

	Cao Văn Tuấn

	1. Tóm tắt sáng kiến:
Tổng quan về mô hình

Các bộ phận chính của mô hình

Các thiết bị chính trong mô hình bơm nước

Hoạt động mô hình bơm nước

Một số hình ảnh khi vận hành mô hình
2. Hiệu quả:
Áp dụng lần đầu tại trường CĐ Lý Tự Trọng lớp 18C1-ĐCN1 từ 15/11/2019 đến
15/12/2019 với hiệu quả định tính là: 30 sinh viên tìm hiểu về mô hình hệ thống
bơm nước, các thiết bị sử dụng trong mô hình , thi công, lắp đặt mô hình hệ thống
6 bớm nước; sau đó tìm hiểu lắp đặt các mạch điện bơm nước ứng dụng trong dân
dụng và công nghiệp cơ bản đồng thời sửa chữa một số hư hỏng cơ bản thường
gặp.
- Trường CĐ Lý Tự Trọng, lớp 16CĐ_HL1-ĐĐT1 từ ngày 06/12/2019 đến
21/12/2019 với hiệu quả định tính là: 22 sinh viên thực tập tìm hiểu về mô hình
hệ thống bơm nước, các thiết bị sử dụng trong mô hình, thực tập lắp đặt các mạch
điện bơm nước ứng dụng trong dân dụng và công nghiệp.
3. Phạm vi ảnh hưởng: 
- Toàn Đơn vị 
	· Tính mới: Tạo ra mô hình điều khiển máy bơm nước điều khiển bằng rơle xung AC930811 của hãng Schneider
· Phạm vi ứng dụng: Tại khoa Điện–Điện tử của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
· Hiệu quả: Mô hình đa dạng về sơ đồ điều khiển giúp SV-HS có thể dễ dàng tiếp cận
công việc hơn khi làm việc tại nhà cũng như ngoài doanh nghiệp.
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